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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thanh Vân 

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/12 đến 05/12 

Tuần 2 

Từ 08/12 đến 12/12 

Tuần 3 

Từ 15/12 đến 19/12 

Tuần 4 

Từ 22/12 đến 26/12 

Tuần 5 

Từ 29/12 đến 02/01 Mục tiêu  

Đón trẻ 

- Cô giáo đón trẻ niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình sinh hoạt của trẻ tại lớp. 

- Rèn trẻ chủ động chào bố mẹ, chào cô khi vào lớp  

- Tiếp tục rèn trẻ LĐTPV: Cất dép lên giá, cất ba lô vào đúng ngăn tủ của mình. (MT36)  

- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ chào cô, chào bố mẹ ông bà khi  

đến lớp và trước khi ra về.  

-LVPTTC: 

10,11,15 

7,13,14,16,17 

-LVPTNT: 

19,18,20 

-LVPTNN: 

30 

26,27,28,29 

-LVPTTC-

XH: 36 

33,35,37,38,40 

-LVPTTM: 42 

 

 
Thể dục 

sáng 

- Khởi động: làm đoàn tàu đi, chạy theo hiệu lệnh về vòng tròn. (MT8) 

- Trọng động: + Hô hấp: thổi lông chim  

+ Tay: 2 tay đưa lên phía trước 

+ Lưng bụng: nghiêng người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi xuống đứng lên.  

*Trò chuyện: 

- Cô giáo trò chuyện về ngày TLQĐNDVN 

- Cô giáo chủ động trao đổi với phụ huynh về công tác chăm sóc trẻ trong thời tiết nồm ẩm 

- Cho trẻ nghe các bài hát: rửa mặt như mèo, một con vịt, cá vàng bơi, chú bộ đội,... 

- Cô cho trẻ xem tranh ảnh, trò chuyện về các con vật (con chó, con mèo, con voi con cá…) 

- Trò chuyện thân mật với trẻ về quyền trẻ em. 

- Đọc truyện tương tác “Sư tử ốm và con cáo” 

https://www.youtube.com/watch?v=uqYSEc9rbkI 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc chơi: Rèn trẻ cách chơi cùng bạn, chơi xong biết cất gọn gàng đồ chơi.  
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- Khởi động: Làm đoàn tàu đi, chạy theo hiệu lệnh về vòng tròn.  

- Trọng động: + Hô hấp: Thổi lông chim  

+ Tay: 2 tay đưa lên phía trước 

+ Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên 

+ Chân: Ngồi xuống đứng lên.  

- Hồi tĩnh: Làm động tác điều hòa (3- 4lần).  

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về 2 ngày nghỉ. 

- Cô cho trẻ xem tranh chuyện, chơi các góc. 

- Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ.  

- Cho trẻ nghe các bài hát về hoa quả, năm mới 

- Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc.  

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Hoạt động âm 

nhạc 

NDTT :DH: Con 

Gì? 

TC: Tai ai tinh  

Hoạt động làm 

quen văn học 

Truyện: con lừa hát  

 

Hoạt động âm nhạc 

NDTT: : VĐ :Chú 

bộ đội 

TC : Tai ai tinh  

 

Hoạt động làm 

quen văn học 

Truyện: Cá cũng 

biết leo cây  

 

Hoạt động âm nhạc 

NH: Em thêm 1 tuổi 

TC: Ai đoán giỏi  

 

 T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Di màu làm ổ rơm  

Hoạt động tạo hình 

Tô màu con mèo  

 

Hoạt động tạo hình 

Dán trang trí quà 

tặng chú bộ đội  

Hoạt động tạo hình 

Dán các hình tam 

giác làm con cá  

Hoạt động tạo hình 

Chấm màu tạo thành 

vườn hoa xuân  

T4 

Hoạt động làm 

quen văn học 

Thơ: Chú gà con  

 

Hoạt động âm nhạc 

NDTT: NH: Chú voi 

con 

TC: Bao nhiêu bạn 

hát  

Hoạt động làm 

quen văn học 

Thơ: Chú bộ đội của 

em  

 

Hoạt động âm 

nhạc 

NDTT :NH: Baby 

shark 

Hoạt động làm 

quen văn học 

Thơ: Mùa xuân 

(MT28)  
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 TC: Chiếc ghế âm 

nhạc  

T5 

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết: Con gà 

trống  

 

Hoạt động nhận 

biết 

Con chó - con mèo  

 

Hoạt động nhận 

biết 

KN ngày thành lập 

QĐND Việt Nam 

Chú bộ đội  

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết con cá 

vàng  

 

Nghỉ Tết Dương 

lịch 

T6 

Hoạt động vận 

động 

Bò thấp chui qua 

cổng  

TC: Ô tô và chim 

sẻ  

 

Hoạt động vận 

động 

Bò cao  

TCVĐ: Bắt bướm  

 

Hoạt động vận 

động 

Chạy thay đổi 

hướng 

TC: trời nắng trời 

mưa  

 

Hoạt động vận 

động 

Nhảy xa bằng 2 

chân 

TC: Bắt bướm  

 

Hoạt động vận 

động 

Tung và bắt bóng 

với người đối diện 

khoảng cách 1m 

Trò chơi: 

Tập tầm vông  

Hoạt động 

ngoài trời 

- HĐCMĐ: 

- D1 + D2: Tung bóng 

bằng hai tay, ném bóng 

bằng 2 tay. 

- Kể truyện: Đôi bạn 

nhỏ 

- Quan sát vườn hoa 

- HĐTT: Vệ sinh lá 

cây. 

- Vẽ phấn theo ý thích. 

- Chơi VĐ: Dung dăng 

* Hoạt động có mục 

đích 

- Kể chuyện: Đôi 

bạn nhỏ 

- Trò chuyện với trẻ 

về con chó - con 

mèo 

- Vẽ phấn tự do  

- Thực hành dập tắt 

lửa: Sử dụng bình 

chữa cháy đồ chơi, 

* Hoạt động có mục 

đích 

- Quan sát cây hoa 

hồng  

- Đọc đồng dao: kéo 

cưa lửa xẻ 

- Quan sát thời tiết 

- Đọc thơ : chú bộ 

đội 

- Giao lưu khối nhà 

trẻ: Giao lưu 2 lớp 

* Hoạt động có mục 

đích: 

- Quan sát thời tiết 

- Vẽ phấn tự do 

- Ra thăm vườn rau 

- Hát: Một con vịt, 

ếch ộp … 

- Cho trẻ xem tranh 

về về các vật dụng 

nguy hiểm cần 

tránh: dao, phích 

* HĐMĐ:  

- Quan sát thời tiết 

- Đọc thơ: Hoa nở 

- HĐTT: Lớp D1: 

Lau dọn vệ sinh 

phòng nhóm. 

- - Nhận biết một số 

hành động nguy 

hiểm và phòng tránh 

( leo trèo lan can, 

chơi nghịch các vật 
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dung dẻ, bật tại chỗ, 

nhảy lò cò, bắt bướm, 

nhảy tại chỗ. 

- Chơi tự do: Chơi với 

đồ chơi ngoài trời 

- Hoạt động phòng 

chức năng:phòng máy 

tính, phòng chiếu phim, 

phòng không gian sang 

tạo, phòng thể chất, 

phòng đa năng, khu 

vườn cây của bé, khu 

chơi cát  

trẻ học cách sử dụng 

bình xịt, phán đoán 

tình huống cháy.  

- Hát: Hoa bé ngoan 

- HĐTT : Cho trẻ 

cùng cô chăm sóc 

vườn cây của bé 

* Trò chơi vận động: 

Thỏ đi tắm nắng, 

mèo đuổi chuột, cáo 

thỏ, cỏ thấp cây cao, 

gà trong vườn rau 

* Chơi tự do 

- Hoạt động phòng 

chức năng:phòng 

Mon, phòng nghệ 

thuật.  

A1- D1 hoạt động in 

hoa tặng các chú bộ 

đội 

* Trò chơi vận 

động:  

Mèo và chim sẻ, ếch 

ộp, trời nắng trời 

mưa,gà trong vườn 

rau, bắt bướm 

* Chơi tự do 

- Hoạt động phòng 

chức năng:phòng 

máy tính, phòng 

chiếu phim, phòng 

không gian sang tạo, 

phòng thể chất, 

phòng đa năng, khu 

vườn cây của bé, 

khu chơi cát  

nước…(MT16) 

- HĐTT: Giao lưu 

khối: Hát tập thể: 

Quả gì. 

* Trò chơi vận 

động: 

Gà trong vườn rau, 

nhảy qua suối, mèo 

đuổi chuột, bóng 

tròn to, thỏ đi tắm 

nắng 

* Chơi tự do 

- Hoạt động phòng 

chức năng:phòng 

Mon, phòng nghệ 

thuật.  

sắc nhọn…) 

- Trò chuyện về năm 

mới (MT30) 

*TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột,cáo thỏ, thỏ đi 

tắm nắng, cỏ thấp 

cây cao, gà trong 

vườn rau 

* Chơi tự do: Chơi 

những trò chơi có 

sẵn trong sân trường. 

- Hoạt động phòng 

chức năng:phòng 

máy tính, phòng 

chiếu phim, phòng 

không gian sang tạo, 

phòng thể chất, 

phòng đa năng, khu 

vườn cây của bé, khu 

chơi cát (MT16)  

Chơi tập ở 

các góc 

- Góc trọng tâm: 

* Tuần 1: Hoạt động Mon: Cắm hoa 

Góc chơi với hình và màu : Hướng dẫn trẻ cách in bông hoa bằng màu nước: Trẻ biết sử dụng dụng cụ để 

chấm màu và in, khi in lấy vừa phải màu, ấn nhẹ và nhấc khuôn in tránh bị lem màu.  

* Tuần 2: Góc bế em: Hướng dẫn trẻ nấu cháo cho em ăn. Bế em,xúc cháo cho em, lau miệng cho em 

+ Cô hướng dẫn trẻ cách để nồi vào bếp khéo léo cầm thìa nấu cháo,cháo chín lấy muôi múc ra bát sao cho 
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không rớt ra ngoài  

* Tuần 3 : Góc hoạt động với đồ vật:Hướng dẫn trẻ kỹ năng xếp chồng, cạnh từ các hình vuông, tam giác, 

chữ nhật, hình tròn: Trẻ biết lựa chọn các hình vuông, chữ nhật để xếp chồng lên nhau để tạo ra hình ngôi 

nhà. 

*Tuần 4: Góc sách truyện : Hướng dẫn trẻ cách mở sách từng trang ,khi mở cầm ở mép trang sách và lật mở 

nhẹ nhàng. Rèn trẻ kỹ năng lấy sách và cất sách gọn gàng đúng nơi quy định ,không làm quăn mép sách, 

không xé sách và không làm rôi sách xuống đất … 

- Góc kỹ năng sống: Hướng dẫn trẻ cách cởi và đội mũ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, biết cách cuộn thảm, 

biết cầm thìa bằng 3 ngón phải tay xúc hột hạt, đóng mở cửa 

- Góc nấu ăn: Rèn trẻ biết gọi tên các món ăn trẻ thích, rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ nấu ăn đúng cách 

(MT40) 

- Góc phát triển vận động: Cho trẻ luyện kỹ năng tung bóng bằng 2 tay, trườn sấp, bò cao, bò thấp chui qua 

cổng  

- Góc thiên nhiên: Cô và trẻ cùng chăm sóc cây, lau lá cây.,tưới nước cho cây (MT19)  

- Góc trọng tâm: 

* Tuần 1: Góc bế em: Hướng dẫn trẻ kỹ năng thay quần áo cho búp bê: Trẻ biết lựa chọn quần áo và thay 

cho em khi cần 

+ Tiếp tục rèn trẻ bế em bằng hai tay, đội mũ cho em, đi tất cho em, xúc cho em ăn, cho em uống nước, lau 

miệng cho em sau khi ăn xong, ru em ngủ …(MT23) 

* Tuần 2: Góc hoạt động với đồ vật: Hướng dẫn trẻ kỹ năng xếp hình ngôi nhà cao tầng từ các hình vuông, 

tam giác, chữ nhật, hình tròn: Trẻ biết lựa chọn các hình vuông, chữ nhật để xếp chồng lên nhau để tạo ra 

hình ngôi nhà. 

+ Rèn trẻ gọi tên của ngôi nhà: Nhà nhiều tầng,nhà ít tầng, nhà màu xanh, màu vàng….. 

* Tuần 3: KNS: Hướng dẫn trẻ kỹ năng tìm và quần tất cho gọn gàng  

* Tuần 4,5: Rèn trẻ kỹ năng lấy sách và cất sách gọn gàng đúng nơi quy định, không làm quăn mép sách, 

không xé sách và không làm rôi sách xuống đất (MT23)… 
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* Góc bác sĩ: Rèn trẻ kỹ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ của bác sĩ để khám bệnh: Đeo ống nghe vào tai, áp 

ống nghe vào người bệnh nhân, cặp nhiệt độ và hỏi thăm bệnh nhân…(MT38) 

* Góc bán hàng: Biết xếp hàng khi mua hàng, biết gọi tên hàng cần mua và trả tiền sau khi mua hàng, chơi 

với bạn hòa thuận với bạn, cất đồ dùng đúng nơi quy định, người bán hàng biết chào hỏi khách hàng, hỏi 

khách muốn mua gì và cảm ơn khi khách về…. 

* Góc thiên nhiên: Quan sát sự phát triển của cây, cùng cô lau lá cây, tưới cây  

* Góc nấu ăn: Rèn trẻ biết gọi tên các món ăn trẻ thích, rèn kỹ năng sử dụng dụng cụ nấu ăn đúng 

cách.(MT38)  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay trước giờ ăn và rửa bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết tụt và kéo quần lên sau khi đi vệ sinh, biết gọi cô khi quần không may bị 

ướt  

- Rèn trẻ kỹ năng xúc miệng nước muối sau ăn, lấy nước uống theo nhu cầu bản thân  

- Cho trẻ ngủ đủ giấc đúng thời gian quy định (MT10)  

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay trước giờ ăn và rửa bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết tụt và kéo quần lên sau khi đi vệ sinh, biết gọi cô khi quần không may bị 

ướt 

- Rèn trẻ cách lau mặt trước khi ăn và lau miệng sau khi ăn. 

- Rèn trẻ cách mời cơm trước khi ăn và biết gọi tên tên thực phẩm có trong món ăn 

- Rèn trẻ kỹ năng xúc miệng nước muối sau ăn, lấy nước uống theo nhu cầu bản thân, đói biết gọi cô  

- Cho trẻ ngủ đủ giấc đúng thời gian quy định (MT13)  

 

Chơi - tập 

buổi chiều 

- Rèn trẻ cất giày dép 

đúng nơi quy định 

- Trò chuyện : trẻ giới 

thiệu về bản thân, đặc 

điểm của mình  

- Cô rèn trẻ cất đồ 

chơi đúng nơi qui 

định  

- Cô hướng dẫn trẻ 

cách đóng và mở 

- Cô rèn trẻ đi vệ 

sinh đúng nơi qui 

định.  

- Cô hướng dẫn trẻ 

nói những lời chúc 

- Hướng dẫn trẻ 

chơi một số trò chơi 

dân gian: chi chi 

chành chành, nu na 

nu nống 

- Hướng dẫn trẻ chơi 

một số trò chơi dân 

gian: Chi chi chành 

chành. 

 

 



 

7 
 

- Cô hướng dẫn trẻ xác 

định được phái trước, 

sau của mũ khi đội 

- Hướng dẫn trẻ cài áo, 

cởi khuy áo  

- Nêu gương bé ngoan 

(MT30)  

cửa  

- Cho trẻ làm vở 

toán trang 13 

- Cô cho trẻ di màu 

con chó – con mèo  

- Nêu gương bé 

ngoan (MT15)  

mừng ngày thành 

lập QĐNDVN 

- Cô cho trẻ hát bài: 

chú bộ đội 

- Cô rèn trẻ biết cởi 

và đội mũ, đeo khẩu 

trang khi ra ngoài 

(MT 14) 

- Nêu gương bé 

ngoan  

(MT8) 

- Cô hướng dẫn trẻ 

nhận biết ký hiệu 

nhà vệ sinh Nam- 

Nữ 

- Cô cho trẻ làm vở 

toán trang 14 

- Cô rèn trẻ nếp 

chào hỏi lễ phép 

- Nêu gương bé 

ngoan  

- Hoạt động nhận 

biết 

Bé tìm hiểu về ngày 

Tết dương lịch 

(MT28)  

- Cô cho trẻ di màu 1 

số loại hoa  

- Cô cho trẻ ôn lại 

bài thơ đã học: Hoa 

nở  

- Chơi chiều: Cho trẻ 

về nhóm chơi  

Chủ đề - Sự 

kiện 

con vật 2 chân đáng 

yêu  

Con vật 4 chân đáng 

yêu  

Chào mừng ngày 

thành lập 

QĐNDVN  

Chú cá vàng xinh 

xắn  
Tết Dương Lịch  

 

 


